                                Nhóm Toán 9 – Trường THCS Lê Lợi – TP Vinh – Nghệ An

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KÌ I  NĂM HOC. 2012-2013

MÔN: TOÁN 9

I. PHẦN ĐẠI SỐ
A.  LÝ THUYẾT
Câu 1: Nêu định nghĩa căn bậc hai số học? Lấy thí dụ minh hoạ của một số a không âm?

Câu 2: Biểu thức A phải thoã mãn điều kiện gì thì 
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 xác định? 
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Câu 3: Nêu quy tắc khai phương một tích; Quy tắc khai phương một thương? Lấy thí dụ minh hoạ?

Câu 4: Nêu quy tắc nhân các căn thức bậc hai; Quy tắc chia hai căn bậc hai? Lấy thí dụ minh hoạ?

Câu 5: Nêu định nghĩa; tính chất  căn bậc ba của số a bất kì?

Câu 6: Nêu định nghĩa; tính chất của hàm số bậc nhất? Lấy ví dụ minh hoạ?

Câu 7: Nêu dạng tổng quát của đồ thị hàm số y = ax + b? Nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b.

Câu 8: Khi nào hai đường thẳng y = ax + b và  y = a’x + b, cát nhau, song song với nhau, trùng nhau?

Câu 9: Nêu mối liên quan giữa hệ số a và góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox.

Câu 10: Nêu cách tính số đo góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b  với trục Oxkhi a>0?.
B. BÀI TẬP   CHƯƠNG I:   CĂN BẬC HAI- CĂN BẬC BA

Dạng 1: Thực hiện phép tính.
Bài 1:      a) 
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Bài 2:    a)     
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Dạng 2: Giải phương trình.   

Bài 3:  a) 
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e)  
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Bài4:  a) 
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Dạng 3:  Tổng hợp
Bµi 5  Cho biÓu thøc     
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a) T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh, Rót gän A     b)TÝnh gi¸ trÞ cña A khi x=3-2
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      c) T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña A.

 Bài 6Cho biểu thức     
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   a) T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh ,Rút gọn M. 
b) Tìm giá trị của x để M > 0

Bài 7: Cho biểu thức      
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a) T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh ,Rút gọn H.            b) Tìm x để H=
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c)Tìm giá trị nguyên của x để H  có giá trị nguyên 
Bµi 8     Cho biÓu thøc: 
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a)  T×m §KX§, rót gän P                      b) T×m x ®Ó P <
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CHƯƠNG II:  HÀM SỐ BẬC NHẤT
    Bài 9. Cho hàm số 
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a. Tìm các giá trị của m để hàm số đồng biến? nghịch biến?

b. Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua điểm A(-2;1)?

c. Chứng minh rằng khi m thay đổi thì các đường thẳng d luôn đi qua một điểm cố định.

   Bài 102. Cho hàm số 
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a. Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2.

b. Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2.

c. Xác định toạ độ giao điểm của hai đồ thị ứng với giá trị của m vừa tìm được ở câu a và b

    Bài 11: Xác định hàm số y = ax + b

a) Biết đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 và đi qua điểm A( 2; -2).

b) Vẽ đồ thị của hàm số vừa tìm được ở câu a. 

     Bài 12: Xác định hàm số y = ax + b

a) Biết đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = -2x + 3 và đi qua điểm B( 3; 1).

b) Vẽ đồ thị của hàm số vừa tìm được ở câu a. 

     Bài 13. 

      a. Tìm giá trị của a để hai đường thẳng y = (a -1)x + 2 (d)và y = (3 - a)x + 1 (d’)song song với nhau.

      b. Xác định m và k để hai đường thẳng y = kx + (m – 2)(d) và y = (5 - k)x + (4 - m) (d’) trùng nhau

     c. Xác định m và k để d1: y = kx + (m–2) cắt d2 :y = (5- k)x+(4 - m) cắt nhau  tại một điểm trên trục tung.

     d. Xác định k để các đ​ường thẳng sau đồng   quy. (d1): y = 2x + 3;(d2): y = - x - 3; (d3): y =  kx – 4
II. PHẦN HÌNH HỌC:
 A. LÝ THUYẾT
Câu 1: Phát biểu các định lí và vẽ hình, ghi các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

Câu 2: Nêu định nghĩa tỷ số lượng giác của một góc nhọn, vẽ hình viết các tỷ số đó.

Câu 3: Tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau có tính chất gì ?

Câu 4: Phát biểu các định lí và vẽ hình, ghi các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

Câu 5: Phát biểu định nghĩa đường tròn.

Câu 6: Nêu các cách xác định đường tròn.

Câu 7: Tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn.

Câu 8: Phát biểu và chứng minh các định lí quan hệ giữa đường kính và dây trong một đường tròn.

Câu 9: Phát biểu và chứng minh các định lí liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

Câu 10: Nêu các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Ứng với mỗi vị trí đó, viết hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đến đường thẳng và bán kính của đường tròn.

Câu 11: Phát biểu định nghĩa  tiếp tuyến của đường tròn, tính chất của tiếp tuyến và các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

Câu 12: Phát biểu và chứng minh định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau.

Câu 13: Nêu các vị trí tương đối của 2 đường tròn. Ứng với mỗi vị trí đó, viết hệ thức giữa đoạn nối tâm d với các bán kính R , r của đường tròn.

Câu 14: Tiếp điểm của hai đường tròn tiếp xúc nhau có vị trí như thế nào đối với đường nối tâm ? Các giao điểm của hai đường tròn cắt nhau có vị trí như thế nào đối với đường nối tâm.
B. BÀI TẬP
Bài 1 : Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn BH, CH có độ dài lần lượt 4cm, 9cm. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC.

a,Tính độ dài AB, AC.
b,  Tứ giác ADHE là hình gì vì sao ?

c,  Tính độ dài DE, số đo góc B, góc C

Baøi 2Cho đường tròn (O), đường kính AB và tiếp tuyến Bx. Trên tia Bx lấy điểm M; AM cắt đường tròn tại S, gọi I là trung điểm của AS.

      a,. Chứng minh 4 điểm O, I, M, B cùng thuộc một đường tròn.

      b,. Chứng minh OI.MA = OA.MB
Baøi 3: Cho ñöôøng troøn (O;R), ñieåm A naèm ngoaøi ñöôøng troøn sao cho OA = 2R. Keû caùc tieáp tuyeán AB vaø AC      vôùi ñöôøng troøn (B, C laø tieáp ñieåm)

a,Chöùng minh 
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b,Veõ ñöôøng kính CD. Chöùng minh BD // AO.

c,Chöùng minh tam giaùc ABC ñeàu.
      d,Đường trung trực của DC cắt DB ở E Cm: AE=R

      e,Cm: 5 điểm A, E, B, O, C cùng thuộc một đường tròn đường kính OA.
Bài 5: Cho (O;R) đường kính AB. Vẽ các tiếp tuyến Ax và By nằm về cùng một nửa mặt phẳng. Từ E thuộc (O) ta vẽ tiếp tuyến với đường tròn cắt Ax, By lần lượt tại C và D.


a/ Cm: AC+BD=CD; Góc COD=1v; R2=AC.BD


b/ BC và AD cắt nhau tại M CmR: ME//AC//BD.


c/Xác định vị trí của E trên (O) để chu vi hình thang ABDC có giá  trị nhỏ nhất.
Bài 6: Cho nửa (O;R) đường kính CD. Từ E thuộc (O) (Với  E khác D và OE không vuông góc với CD. Ta vẽ tiếp tuyến với đường tròn cắt đường thẳng CD tại M. Vẽ phân giác của góc EMC cắt OE tại O’. Vẽ đường tròn tâm O’ bán kính O’E.



a/ Cm: CD là tiếp tuyến của (O’).


            b/ CE và DE cắt (O’) lần lượt tại I,F C/m I, O’, F thẳng hàng.
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